
III IV V TỔNG
1 14D15802010116 Phạm Ngọc Đông 02/08/1996 XD14D02 5 5 0 10
2 14D15802010130 Nguyễn Anh Đạt 03/06/1996 XD14D02 8 5 0 13
3 14D15802010134 Lương Tiến Đạt 19/02/1996 XD14D02 7 3 0 10
4 14D15802010135 Đỗ Quốc Đạt 10/03/1996 XD14D02 8 3 0 11
5 14D15802010147 Đặng Trung Đỉnh 18/03/1995 XD14D02 8 3 0 11
6 14D15802010151 Nguyễn Trần Thành An 07/02/1996 XD14D02 4 3 0 7
7 14D15802010164 Trần Thị Cẩm Bình 25/05/1996 XD14D02 19 3 8 30
8 14D15802010174 Huỳnh Quốc Bảo 11/09/1996 XD14D02 11 3 0 14
9 14D15802010185 Võ Chí Cường 18/12/1996 XD14D02 13 3 4 20

10 14D15802010188 Trần Kim Châu 01/02/1996 XD14D02 17 5 8 30
11 14D15802010204 Nguyễn Đại Dũng 18/09/1996 XD14D02 13 3 0 16
12 14D15802010205 Nguyễn Thị Thanh Dịu 27/02/1996 XD14D02 6 3 0 9
13 14D15802010233 Nguyễn Tuấn Hải 22/01/1996 XD14D02 8 3 0 11
14 14D15802010259 Nguyễn Tiến Hưng 24/06/1996 XD14D02 8 5 0 13
15 14D15802010261 Đoàn Văn Hoài 20/06/1996 XD14D02 9 3 0 12
16 14D15802010291 Nguyễn Trọng Kha 11/05/1996 XD14D02 4 3 0 7
17 14D15802010315 Trịnh Hoàng Lâm 06/10/1995 XD14D02 8 5 0 13
18 14D15802010316 Trần Xuân Lảm 09/09/1996 XD14D02 8 5 0 13
19 14D15802010362 Trần Quốc Nam 03/04/1996 XD14D02 7 3 0 10
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20 14D15802010364 Lê Hoàng Nam 12/09/1996 XD14D02 15 5 0 20
21 14D15802010380 Huỳnh Hữu Nghĩa 27/06/1995 XD14D02 11 5 0 16
22 14D15802010381 Phạm Thị Bé Ngoa 07/12/1996 XD14D02 13 3 6 22
23 14D15802010388 Đặng Minh Nguyên 23/04/1996 XD14D02 8 3 4 15
24 14D15802010390 Nguyễn Lê Bình Nguyên 25/12/1996 XD14D02 0 0 0 0
25 14D15802010404 Nguyễn Hồng Nhân 27/07/1996 XD14D02 7 3 0 10
26 14D15802010409 Mã Thanh Nhã 30/05/1995 XD14D02 4 3 0 7
27 14D15802010413 Lâm Quang Nhật 19/05/1995 XD14D02 8 5 0 13
28 14D15802010414 Đỗ Hoàng Nhi 12/10/1996 XD14D02 8 3 0 11
29 14D15802010418 Nguyễn Văn Nhựt 04/08/1996 XD14D02 12 3 4 19
30 14D15802010425 Nguyễn Tấn Phát 05/03/1996 XD14D02 19 5 8 32
31 14D15802010434 Nguyễn Thị Anh Phượng 10/05/1996 XD14D02 8 3 0 11
32 14D15802010442 Trần Hoàng Phúc 18/08/1996 XD14D02 8 3 0 11
33 14D15802010452 Cao Thanh Phong 18/07/1996 XD14D02 7 3 0 10
34 14D15802010470 Trương Nhật Sang 30/09/1996 XD14D02 4 3 0 7
35 14D15802010472 Võ Thanh Sử 25/07/1996 XD14D02 17 5 8 30
36 14D15802010483 Trần Nhật Tâm 15/07/1996 XD14D02 11 5 0 16
37 14D15802010498 Nguyễn Duy Tường 24/10/1996 XD14D02 8 5 0 13
38 14D15802010515 Phan Hữu Thọ 30/11/1994 XD14D02 7 3 0 10
39 14D15802010524 Nguyễn Khả Thi 03/10/1996 XD14D02 10 3 0 13
40 14D15802010525 Lê Nhựt Thiên 27/04/1996 XD14D02 7 3 0 10
41 14D15802010529 Lê Minh Thiện 01/01/1996 XD14D02 13 5 0 18
42 14D15802010533 Lê Minh Thức 23/12/1996 XD14D02 8 3 0 11
43 14D15802010562 Nguyễn Minh Toàn 11/10/1996 XD14D02 8 5 0 13
44 14D15802010563 Nguyễn Hữu Toàn 23/05/1996 XD14D02 8 5 0 13
45 14D15802010564 Đặng Minh Toàn 09/05/1996 XD14D02 17 3 0 20
46 14D15802010573 Phạm Bảo Trọng 28/11/1995 XD14D02 8 3 0 11



47 14D15802010579 Trần Minh Tròn 29/05/1995 XD14D02 10 5 0 15
48 14D15802010580 Nguyễn Văn Truân 09/08/1995 XD14D02 8 5 0 13
49 14D15802010588 Lê Chí Trung 21/09/1996 XD14D02 7 3 0 10
50 14D15802010613 Phan Thành Tính 01/01/1996 XD14D02 8 3 0 11
51 14D15802010616 Dương Quốc Văn 01/08/1996 XD14D02 11 5 8 24


